



Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn Ninh Giang
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra
môn Tiếng Việt giữa học kì II lớp 5:

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu, số điểm 
	Mức 

1 
	Mức 

2 
	Mức 

3 
	Mức 

4 
	Tổng 

	Kiến thức tiếng Việt : 

· Sử dụng được dấu chấm., xác định được kiểu câu kể.

- Biết xác định quan hệ từ; Xác định được câu ghép, cấu tạo của câu ghép, cách nối các vế câu trong câu ghép.

· Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh và nhân hóa để viết được câu văn hay. 


	Số câu 
	1 
	1 
	1 
	1 
	04 

	
	Số điểm 
	0,5 
	0,5 
	1 
	1 
	03 

	Đọc hiểu văn bản: 

- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài. 

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy nghĩ của bản thân.

-Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với thực tế. 
	Số câu 
	2 
	2 
	1 
	1 
	06 

	
	Số điểm 
	1 
	1 
	1 
	1 
	04 

	Tổng 
	Số câu 
	3 
	3 
	2 
	2 
	10 

	
	Số điểm 
	1,5 
	1,5 
	2 
	2 
	7 


Ma trận câu hỏi 
đề kiểm tra môn Tiếng Việt giữa học kì II lớp 5

	TT 
	Chủ đề 
	Mức 1 
	Mức  2 
	Mức  3 
	Mức 4 
	Tổng 

	
	
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	

	1 
	Đọc hiểu văn bản 
	Số câu 
	2 
	 
	2 
	 
	 
	1 
	 
	1 
	6 

	
	
	Câu số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	Kiến thức 
	Số 
	1 
	 
	1 
	 
	 
	1 
	 
	1 
	4 

	
	tiếng Việt 
	câu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu 
	3 
	 
	3 
	 
	 
	2 
	 
	2 
	10 


Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn Ninh Giang

®Ò kiÓm tra m«n tiÕng viÖt líp 5

Gi÷a kú II - N¨m häc 2016 - 2017

(Thêi gian lµm bµi 90 phót)
-------------------

A: kiÓm tra ®äc (10 ®iÓm) 

1. §äc thµnh tiÕng: (3 ®iÓm)

2. §äc hiÓu: (7 ®iÓm - 35 phót).  HS đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
HOA ĐỎ

    Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp nhất của cây.

     Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa  đẹp. 

Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chằng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và có màu đỏ rực như tiết.

    Mùa hè hoa mào gà đỏ đến chói mắt. Hoa lựu như những đốm lửa lập lòe về mùa hè. Mùa thu hoa lộc vừng như những tràng pháo đỏ nhỏ treo khá  kín đáo trên cành lá nhiều tầng, phải nhìn thấy thảm đỏ dưới gốc ta mới biết trên cành hoa đang nở rộ. 

   Đương nhiên mùa xuân là mùa hoa đẹp. Thược dược to bằng chiếc đĩa. Thu hải đường  như  những chùm hoa mọng, nhìn mà muốn ăn. Hải đường lại như những ngọn lửa nến lóe lên từ nách lá. Cây thu hải đường trồng trong chậu. Còn  cây hải đường lại to như cây bưởi. Màu đỏ của hoa đỗ quyên làm ta tưởng như cây không biết mọc lá, cây không có lá bao giờ. 

      Tết đến hoa đào nở thắm. Nó cũng là mùa xuân đấy.

          ...............  

        Ai mà chẳng yêu hoa. Còn nhiều thứ hoa màu đỏ nữa, với nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, có thứ có hương, có thứ không thơm nhưng đều làm đất nước và cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp, thêm đáng yêu, đáng quý.

                                                                ( Theo Băng Sơn)

     Viết chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng hoặc những ý trả lời đúng vào giấy kiểm tra

Câu 1( 0, 5 điểm). Trong đoạn “ Đỏ tía là hoa....... có màu đỏ rực như  tiết.”, tác giả đã dùng những từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả các loài hoa? 

A. Đỏ tía, đỏ tươi, đỏ cờ, đỏ rực.

B. Đỏ thắm, đỏ ối, đỏ hồng.

C. Đỏ ong, đỏ chót, đỏ mọng.

Câu 2. ( 0, 5 điểm).  Đoạn văn tả hoa mùa hè được sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. So sánh.                            B. Nhân hóa.                   C. Cả so sánh và nhân hóa

Câu 3.  ( 0, 5 điểm) Hoa nào gợi cho ta cảm giác ngon lành

A. Hoa lộc vừng.

B. Hoa thu hải đường.

C. Hoa hải đường

Câu 4. ( 0, 5 điểm).   Bài văn trên giới thiệu về điều gì?

A. Những loại hoa nở vào mùa xuân

B. Các loài hoa màu đỏ trên đất nước ta.

C. Vẻ đẹp của cây trái nước ta

Câu 5. ( 0,5 điểm). Trong câu: “Còn nhiều thứ hoa màu đỏ nữa, với nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, có thứ có hương, có thứ không thơm nhưng đều làm đất nước và cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp, thêm đáng yêu, đáng quý.” Có những quan hệ từ nào? 

Các quan hệ từ : ..............................................

Câu 6 . ( 0, 5 điểm).   Câu sau đây thuộc kiểu câu gì? 

Màu đỏ của hoa đỗ quyên làm ta tưởng như cây không biết mọc lá, cây không có lá bao giờ. 

A. Câu kể Ai là gì?           B. Câu kể Ai làm gì ?          C. Câu kể Ai thế nào ?

Câu 7. ( 1 điểm).  Tìm và ghi lại một câu ghép trong bài và cho biết các vế của câu ghép nối với nhau bằng cách nào?

.................................................

Câu 8. ( 1 điểm). Xác định bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của các vế trong câu ghép em vừa tìm được ở trên.

............................................................

Câu 9. ( 1 điểm). Tìm và ghi lại mét  hình ảnh so sánh trong bài mµ em thÝch nhÊt. V× sao em thÝch h×nh ¶nh ®ã ?

Hình ảnh so sánh là:...........................

Câu 10. ( 1 điểm). Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa,...)

            Ngoài vườn, cây hồng nhung  đang nở hoa. 

 B. Kiểm tra viết (10 điểm)  

 
1. Chính tả nghe – viết (2 điểm) (20 phút) 

1. Bµi viÕt:                     Tranh lµng Hå ( TVlíp 5 tËp 2, trang 88)

    * ViÕt ®o¹n: “ Tõ ngµy cßn Ýt tuæi ……hãm hØnh vµ t­¬i vui..."

II. TËp lµm v¨n: ( 8 ®iÓm)      Thêi gian:  35 phót

§Ò bµi:   T¶ l¹i mét  loại c©y mµ em thÝch.


